MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN:  HÓA HỌC LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	


	
	
	
	Số CH
	Thời gian 

(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Chương
Nguyên tử
	Thành phần cấu tạo nguyên tử
	2
	1,5
	1
	1
	1
	4,5
	1
	6
	3
	1 

hoặc

 2
	22,5
	50%

	
	
	Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị.
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	Cấu tạo vỏ nguyên tử
	2
	1,5
	2
	2
	
	
	
	
	4
	1 hoặc 0
	
	

	
	
	Cấu hình electron nguyên tử
	3
	2,25
	2
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	

	2


	Chương

Bảng tuần hoàn
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	2
	1,5
	2
	2
	1


	4,5


	1


	6


	4
	2


	22,5


	50%



	
	
	Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử, tính chất hóa học của các nguyên tố. Định luật tuần hoàn.
	5
	3,75
	2
	2
	
	
	
	
	7
	
	
	

	
	
	Ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	1
	0,75
	2
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Tổng
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	


Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hưỡng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng,  trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị hoặc cấu tạo vỏ nguyên tử hoặc cấu hình electron nguyên tử và 1 câu ở đơn vị kiến thức bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hoặc sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử, tính chất hóa học của các nguyên tố, định luật tuần hoàn hoặc ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao,  trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị và 1 câu ở đơn vị kiến thức bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hoặc sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử, tính chất hóa học của các nguyên tố, định luật tuần hoàn hoặc ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Không được chọn câu ở mức độ vận dụng  và câu ở mức độ vận dụng cao trong cùng một đơn vị kiến thức./.
